
Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN Tiền EUR

Số dư đầu kỳ 1,223,272,010   5,003.09   

1 01/04/2012 Chị Hạnh (Văn phòng phẩm Trí Phát) - Bến Cát cho TM 1,000,000          -            

2  3 cô Phật tử (Bạn cô Loan) - Bến Cát cho TM 500,000             -            

3 03/04/2012 Trường THPT Tây Nam - Bến Cát cho TM 10,000,000        -            

4 14/04/2012 Nhóm tình nguyện viên Những ước mơ xanh cho TM 1,400,000          -            

5 18/04/2012 Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho tiền trong tài khoản 1,000,000          -            

6 19/04/2012 Công ty Duy Linh - Bến Cát cho TM 5,000,000          -            

7 25/04/2012 Nhóm bạn Dược sỹ Thiên, Hiếu, Bằng cho TM 6,000,000          -            

8 27/04/2012 Hội VNED Pháp cho TM 3,200,000          -            

9 30/04/2012 Tập thể gia đình bà Lợi Quế Hà cho TM 5,500,000          -            

10  Lãi tiền gửi 5,000 EUR -                     0.82          

11  Lãi tiền gửi có kì hạn 12,109,589        -            

12  Lãi tiền gửi không kì hạn 32,325               -            

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Tổng Trong kỳ 45,741,914        0.82
Tổng Cuối kỳ 1,269,013,924   5,003.91   

Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ 0

Tổng Trong kỳ 0
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung chi Số tiền VNĐ Euro
Số dư đầu kỳ 2,215,058,806   

Phải Trả

Chi

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 4 NĂM 2012
Danh sách đóng góp bằng tiền

Phải Thu



1 01/04/2012 Tiền chợ 385,000             

2  Thay 1 bình gas 420,000             

3  Sửa bếp gas 130,000             

4 02/04/2012 Tiền chợ 425,000             

5  Đổ xăng 50,000               

6 03/04/2012 Tiền chợ 483,000             

7 04/04/2012 Tiền chợ 705,000             

8  Trợ cấp cho sinh viên Nguyễn Thị Diễm Hương 700,000             

9 05/04/2012 Tiền chợ 437,000             

10  Mua 1 ổ DVD 550,000             

11 06/04/2012 Tiền chợ 483,000             

12 07/04/2012 Tiền chợ 565,000             

13 08/04/2012 Tiền chợ 448,000             

14 09/04/2012 Học phí tiếng Nhật cho 5 sinh viên 29,500,000        

15  (5SV x 5.900.000đ/SV) -                     

16  Chi phí ăn học cho 5 sinh viên học tiếng Nhật 7,500,000          

17  (5SV x 1.500.000đ/SV) -                     

18  Tiền nhà trọ cho sinh viên Nam 3,200,000          

19  Tiền nhà trọ cho Hường 700,000             

20  Chi phí ăn học cho sinh viên: -                     

21     Lãm 700,000             

22     Phi 700,000             

23    Quang 500,000             

24    Ảnh 500,000             

25  Tiền chợ 663,000             

26 10/04/2012 Tiền chợ 601,000             

27  Tiền tiêu vặt cho học sinh (32 em) 1,600,000          

28  Đổ xăng 50,000               

29 11/04/2012 Tiền chợ 373,000             

30 12/04/2012 Tiền chợ 370,000             

31  Sửa máy vi tính 100,000             

32 13/04/2012 Tiền chợ 352,000             

33  Tiền điện thoại 714,000             

34  Mua cám cho vịt 111,000             

35 14/04/2012 Tiền ăn cho các em tham gia chương trình 169,000             

36  Thắp sáng niềm tin ở Sài Gòn -                     

37  Tiền xe đưa các em khuyết tật đi dự chương trình 800,000             

38  Thắp sáng niềm tin -                     

39  Tiền xe chở học sinh dự lễ cưới anh Han 770,000             

40  Tiền nộp hồ sơ thi Đại học( 12 học sinh) 2,040,000          

41  Tiền chợ 974,000             

42 15/04/2012 Tiền chợ 325,000             

43  Đổ xăng 50,000               

44 16/04/2012 Tiền chợ 183,000             

45 17/04/2012 Tiền chợ 442,000             

46 18/04/2012 Tiền chợ 582,000             

47 19/04/2012 Mua phân tro bón cây 100,000             

48  Tiền chợ 449,000             



49  Mua đèn bàn, bóng đèn 870,000             

50 20/04/2012 Tiền chợ 465,000             

51  Thay 1 bình gas 390,000             

52 21/04/2012 Tiền chợ 108,000             

53 22/04/2012 Tiền chợ 389,000             

54 23/04/2012 Tiền chợ 360,000             

55  Mua gạo ( 75kg,13.000đ/kg;50kg,10.400đ/kg) 1,495,000          

56  Mua đường, dầu ăn… 888,000             

57 24/04/2012 Tiền chợ 366,000             

58  Tiền điện nước 2,219,000          

59 25/04/2012 Tiền chợ 375,000             

60 26/04/2012 Tiền chợ 569,000             

61 27/04/2012 Tiền chợ 418,000             

62 28/04/2012 Tiền chợ 459,000             

63  Đổ xăng 50,000               

64 29/04/2012 Phí internet 250,000             

65  Tiền chợ 507,000             

66 30/04/2012 Tiền chợ 520,000             

67  Lương cô Loan 2,000,000          

68  Lương thầy Lộc 3,000,000          

69  Lương cô Bền 4,000,000          

70  Chi phí xăng xe cho thầy Quang dạy tiếng Anh 1,500,000          

71  Chi phí dich vụ ngân hàng 5,500                 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Tổng chi trong kỳ 82,102,500        
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 1,186,911,424   
2 Phải thu 0
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Ph 1,186,911,424   5,003.91   
5 Phải thu hứa cho (222.300.000đ đã 2 năm chưa chuyển nên hủy) 0

6 =4+5 Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ 1,186,911,424   5,003.91   

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức



Số dư đầu kỳ 355,332,500      

1 25/04/2012 Nhóm bạn Dược sỹ Thiên, Hiếu, Bằng cho thuốc tây 300,000             

2 30/04/2012 Tập thể gia đình bà Lợi Quế Hà tặng: -                     

3     200kg gạo 2,000,000          

4     10 thùng mì 950,000             

5     2 thùng sữa 350,000             

6     10kg bánh 100,000             

    

Tổng Trong kỳ 3,700,000          
Tổng Cuối kỳ 359,032,500      


